	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 112/BC-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (kiểm soát TTHC), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND Thành phố) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC
1. Đánh giá tác động quy định TTHC

Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

(Biểu số 01b/VPCP/KSTT đính kèm)

2. Thẩm định, thẩm tra và cho ý kiến góp ý TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL

- Văn phòng UBND Thành phố góp ý 06 dự thảo văn bản có quy định TTHC/dấu hiệu quy định TTHC, cụ thể:

(1) Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (quy định 01 thủ tục hành chính).

(2) Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND Thành phố về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (sửa đổi 01 thủ tục hành chính).

(3) Dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố (thay đổi từ văn bản quy phạm sang văn bản cá biệt và không quy định thủ tục hành chính).

(4) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố (quy định 01 thủ tục hành chính).

(5) Dự thảo Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh (quy định 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông).

(6) Dự thảo Quy trình thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2019-2020 (có dấu hiệu quy định thủ tục hành chính, đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý quy định).

- Sở Tư pháp đã thẩm định 03 dự thảo văn bản QPPL có dấu hiệu quy định TTHC (tổng số 14 TTHC).

(Biểu số 02c/VPCP/KSTT đính kèm)

3. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào CSDLQG

a) Công bố thủ tục hành chính

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành 09 quyết định công bố danh mục 76 TTHC, trong đó chuẩn hóa 33 TTHC mới, sửa đổi 15 TTHC, thay thế 09 TTHC, bãi bỏ 19 TTHC. Trong đó, cấp tỉnh chuẩn hóa 24 TTHC mới, sửa đổi 14 TTHC, thay thế 09 TTHC, bãi bỏ 18 TTHC; cấp huyện chuẩn hóa 05 TTHC mới, sửa đổi 01 TTHC; cấp xã chuẩn hóa 04 TTHC mới, bãi bỏ 01 TTHC.

Tính đến nay, thành phố đã công bố 119 Quyết định với 1.798 TTHC đang áp dụng, trong đó cấp thành phố là 1.477 thủ tục, cấp huyện 204 thủ tục, cấp xã 117 thủ tục.

(Biểu số 03bVPCP/KSTT đính kèm).

b) Công khai thủ tục hành chính

Tất cả TTHC được niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan thực hiện TTHC và trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Thành phố đã nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đối với 33 TTHC mới được công bố bằng hình thức danh mục TTHC, sửa đổi 15 TTHC, thay thế 09 TTHC, bãi bỏ 19 TTHC.

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Tổng số hồ sơ các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã1 nhận giải quyết trong kỳ báo cáo được tổng hợp là: 3.488.421 hồ sơ2 (bao gồm 53.100 hồ sơ kỳ trước chuyển qua, 3.090.670 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ và tiếp nhận trực tuyến: 344.651 hồ sơ), đã giải quyết 3.421.918 hồ sơ, đang giải quyết 64.924 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết có 3.381.155 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm tỷ lệ 98,80%) và 40.763 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 1,20%).

Trong số 40.763 hồ sơ giải quyết quá hạn, có 40.290 hồ sơ đã được thực hiện Thư xin lỗi (chiếm tỷ lệ 88,25 %) và 4.793 hồ sơ chưa thực hiện Thư xin lỗi (chiếm tỷ lệ 11,75 %), tập trung vào lĩnh vực đất đai.

Trong kỳ có 36/48 đơn vị giải quyết hồ sơ đúng hạn 100%3.

(Biểu số 06đ/VPCP/KSTT/KTTH và Biểu số 6g/VPCP/KSTT đính kèm).

Số lượng hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là: 344.651 hồ sơ4, tăng so với cùng kỳ quý 1 năm 2020 (quý I năm 2020 có 315.445 hồ sơ). Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (tính đến tháng 6 năm 2020) là 802 TTHC5.

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Văn phòng UBND Thành phố (cơ quan làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị) đã tiếp nhận mới 96 trường hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính, cụ thể: 04 trường hợp tiếp nhận qua văn bản; 34 trường hợp tiếp nhận qua hộp thư điện tử; 06 trường hợp tiếp nhận qua số điện thoại phản ánh, kiến nghị và 52 trường hợp tiếp nhận qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch công quốc gia tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn. Trong đó, có 43 trường hợp phản ánh về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức; có 53 trường hợp phản ánh, kiến nghị không thuộc phạm vi tiếp nhận, xử lý của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung hoặc các trường hợp cần bổ sung, làm rõ thêm thông tin.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã chuyển qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị 43/43 trường hợp thuộc phạm vi tiếp nhận đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định (đạt tỷ lệ 100%).

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (bao gồm cả tồn trước):

- 39 trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý và có văn bản phản hồi về Văn phòng;

- 37/39 trường hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã công khai kết quả xử lý đến người dân; 02/39 Văn phòng chưa công khai vì là trường hợp phức tạp, cần lấy thêm ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- 18 trường hợp đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Biểu số 05b/VPCP/KSTT đính kèm).

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 274/QĐ-UBND, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đang trong quá trình thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo yêu cầu.

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát

UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 1047/UBND-KSTT ngày 23/03/2020 về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 2686/VP-KSTT ngày 02/4/2020 về tạo điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thành phố có hơn 150 tin6, bài viết trên báo in, phát thanh, truyền hình về những ưu điểm của Cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính đem lại, những mặt còn tồn tại cần khắc phục, giới thiệu các mô hình hay tại các cơ quan, đơn vị; đặc biệt, trong quý II đã tập trung tuyên truyền về: (1) tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19; (2) việc triển khai cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Các sở, ngành phối hợp với Bưu điện Thành phố quảng bá, tuyên truyền (thông qua hình thức: treo băng-rôn, pano...) khuyến khích người dân thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh Covid-19; phối hợp Đài Truyền hình Thành phố (HTV) thực hiện phóng sự giới thiệu dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích tại sở, ngành đến người dân và trả kết quả hồ sơ hành chính tại nhà.

Sở Công Thương duy trì việc tuyên truyền qua ứng dụng iSCT và trao đổi trực tiếp trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính, trong đó tập trung tuyên truyền về các hoạt động dịch vụ hành chính công và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, đăng tải các bài viết tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên website quận, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh tuyên truyền...

Tại quận Bình Tân, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 167 pano, 02 băng rôn tại các cụm Quốc lộ 1A, trước cổng UBND quận, Vòng xoay mũi tàu, Vòng xoay An Lạc, Hầm chui Tân Tạo, đường số 7 - Vành Đai Trong và trên các tuyến đường chính của quận; thực hiện đăng tải 264 tin/bài có liên quan về hoạt động của quận và công tác cải cách hành chính tại Trang thông tin điện tử của quận, Bản tin Bình Tân, Bản tin phường, Website phường; xây dựng 01 videoclip về những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020. Các tổ tư vấn tại Bộ phận hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến quận, phường và tại các khu phố hoạt động hiệu quả, tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bản tin Bình Tân đã phát hành 24 số với số lượng 64.800 cuốn (trong đó có 30 tin, 15 ảnh tuyên truyền và phản ánh hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn quận; gửi 7.000 tin nhắn SMS, phát 25.900 tài liệu tuyên truyền, đăng 22 tin bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại Bản tin phường, Website phường.

Quận 1 đã hoàn thiện, vận hành Trang tin điện tử 10 phường, Kios thông minh và các kênh tương tác khác nhằm tạo môi trường thân thiện, trực quan, gần gũi, tiện ích với người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và phản ánh, kiến nghị, góp phần xây dựng đô thị thông minh.

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Sở Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định đối với các thủ tục hành chính:

+ Công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Thời gian giải quyết thủ tục theo quy định 30 ngày, xuống còn 20 ngày.

+ Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Thời gian giải quyết thủ tục theo quy định 30 ngày, xuống còn 15 ngày.

+ Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Thời gian giải quyết thủ tục theo quy định 30 ngày, xuống còn 10 ngày.

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã xây dựng Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 14/5/2020 và Công văn số 1569/UBND ngày 16/5/2020 đăng ký nội dung sáng kiến, thi đua, cụ thể:

(1) Xây dựng và triển khai ứng dụng di động hỗ trợ cán bộ công chức (Bình Tân eDashBoard) và quản trị các dịch vụ trên ứng dụng di động.

(2) Giảm thời gian giải quyết hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch từ 10 ngày làm việc còn 03 ngày làm việc: Phòng Quản lý đô thị quận đã ban hành Kế hoạch số 2258/KH-QLĐT ngày 16/6/2020 để tổ chức thực hiện.

(3) Giảm thời gian thực hiện thủ tục “Thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng” từ 07 ngày làm việc còn 5 ngày làm việc, đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17/6/2020 triển khai cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục “Thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng” trên địa bàn quận Bình Tân.

(4) Triển khai phương án sáp nhập Trường Bồi dưỡng giáo dục vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trong 30 ngày kể từ ngày Thành phố chấp thuận chủ trương.

(5) Tổ chức cuộc thi giáo viên giỏi gắn với công tác cải cách hành chính.

(6) Triển khai thực hiện phương thức thanh toán điện tử đối với các khoản học phí tại các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận.

(7) Xây dựng ứng dụng “Chatbot Bình Tân” hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính.

9. Tình hình triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

9.1 Về xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cấp

Đến nay, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt 803 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm 67 quy trình theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND liên thông giữa các sở, ngành - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và 736 quy trình theo Kế hoạch số 3230/KH-UBND).

9.2 Về xây dựng, hoàn thiện cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC được xây dựng theo yêu cầu của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đối với 41 TTHC của 06 sở, 05 quận, huyện, 09 xã, phường, thị trấn tại địa chỉ https://dvc.hochiminhcity.gov.vn, đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia là 26 TTHC.

- Ngày 20/4/2020, Thành phố triển khai chính thức Hệ thống Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Trong quý II năm 2020, tiếp nhận 9327 hồ sơ, đã giải quyết 4579 hồ sơ.

- Triển khai lấy ý kiến xây dựng danh mục 322 dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công Thành phố và tích hợp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

- Triển khai, đôn đốc 24 quận, huyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Công văn số 2119/UBND-KSTT ngày 10/6/2020 và Công văn số 2323/UBND-KDTT ngày 19/6/2020). Trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận 19 hồ sơ, đã xử lý 18 hồ sơ và đang xử lý 08 hồ sơ.

- Tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị về việc khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng Dịch vụ công Thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia (Công văn số 2281/UBND-KSTT ngày 15/6/2020).
9.3 Triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính được vận hành thử nghiệm gắn với tiếp nhận, giải quyết từng hồ sơ đối với 41 thủ tục hành chính tại 05 UBND quận, huyện và 09 UBND xã, phường, thị trấn. Kết quả: đã ghi nhận 7.039 lượt ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức; 15.316 lượt đánh giá nội bộ.

10. Nội dung khác

- Kiện toàn cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành và cơ quan đăng ký đất đai (Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 23/3/2020).

- Ban hành Kế hoạch7 và thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát8 tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2020 với mục tiêu tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, việc thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của cán bộ công chức viên chức (CBCCVC); trách nhiệm trong quản lý và cấp phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, Thành phố thường xuyên theo dõi các thông tin phản ánh về CCHC trên báo chí, chỉ đạo tổ chức xác minh, kiểm tra thực tế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Trong giai đoạn ứng phó với dịch COVID-19, Thành phố đã đề nghị9 Bưu điện Thành phố nghiên cứu giảm giá cước dịch vụ bưu chính công ích để khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện TTHC; một số đơn vị đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại nhà cho người dân đối với các TTHC đơn giản; chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh bưu chính để giảm lệ phí khi người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC trực tuyến10. Từ ngày 01 đến ngày 23 tháng 4 năm 2020, Thành phố đã tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp tất cả thủ tục doanh nghiệp, đầu tư; thay vào đó, đã hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả qua bưu điện để giải quyết hồ sơ; kết quả: (1) Đã giải quyết hồ sơ cho 12.296 lượt doanh nghiệp, trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chiếm 92,48%, số còn lại doanh nghiệp soạn hồ sơ qua chương trình tại nhà và đăng ký nộp qua bưu điện; (2) số lượng hồ sơ đăng ký đầu tư nhận qua bưu điện là 184 hồ sơ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020
Thực hiện triển khai nhiệm vụ theo các Kế hoạch, tập trung vào những nội dung trọng tâm:

- Triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đã ban hành.

- Triển khai kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 13/3/2020 triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

- Kết nối, tích hợp 322 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, (KSTTHC/Ngh) H.
(Kèm theo 06 biểu mẫu báo cáo).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Vĩnh Tuyến
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1 Theo báo cáo của 24/24 sở, ban và 24/24 UBND quận, huyện (bao gồm số số liệu của UBND cấp xã)


2 Trong tổng số hồ sơ được giải quyết có 398.450 hồ sơ TTHC thuộc các đơn vị ngành dọc (Sở Ngoại vụ, Công an thành phố) gửi báo cáo tổng hợp - Mục D biểu 6đ/VPCP/KSTT/KTTH.


3 Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Quy hoạch kiến trúc, Ban quản lý (BQL) Đầu tư - Xây dựng - Khu đô thị mới Thủ Thiêm, BQL Khu Nam, BQL Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Ban Dân tộc; Ủy ban nhân dân Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình.


4 Trong đó các sở, ban, UBND cấp huyện, UBND cấp xã là 213.960 hồ sơ, các đơn vị ngành dọc là 130.691 hồ sơ.


5 Mức độ 3: 454 TTHC; mức độ 4: 348 TTHC, đạt tỷ lệ 44,60% (tăng so quý 1 năm 2020 là 134 thủ tục, do số TTHC từ mức độ 3 nâng lên mức độ 4 và các đơn vị bổ sung thêm TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là ở cấp xã) cụ thể sở, ban, ngành: mức độ 3: 273 TTHC; mức độ 4: 246 TTHC; UBND quận, huyện: mức độ 3: 158 TTHC; mức độ 4: 97 TTHC; UBND phường, xã, thị trấn: mức độ 3: 23 TTHC; mức độ 4: 05 TTHC.


6 Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND thành phố Báo cáo công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020


7 Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 21/4/2020


8 Quyết định số 252/QĐ-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2020


9 Thông báo số 278/TB-VP ngày 21/4/2020 về thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại buổi họp Thường trực Ban chỉ đạo CCHC thành phố về sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2020


10 Quận 1, quận Thủ Đức.
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Biểu số 01 b/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017.



KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



TẠI THÀNH P H ổ HỒ CHÍ MINH



Kỳ báo cáo: Quý 2 Năm 2020 
(Từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 đến 



ngày 15 tháng 06 năm 2020



Đơn vị báo cáo:
ƯBND Thành Phố Hồ Chí Minh 
(Văn phòng UBND Thành Phố Hồ 
Chí M inh)
Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm 
soát TTHC)



Đơn vị tính TTHC, văn bản



TT
Đon vi thưc hiên • • •



Tống số



Phân loạỉ TTHC đã đánh gỉá tác động 
theo tên văn bản QPPL



Phân loại TTHC đã 
đánh giá tác động về nội 



dung



Quyết định của 
UBND



Nghị quyết của 
HĐND Số



TTHC
được
quy
định
mới



Số 
TTHC 
được 
sửa 



đổi, bổ 
sung



SỐ 
TTHC 
được 



bãi bỏ, 
hủy bỏ



TTHC
đã



được
ban
hành



TTHC 
đã được 



đánh
gỉá tác 



động



VB QPPL 
quy định 
TTHC đã 
được ban 



hành



Số
TTHC



SỐ
VBQPPL



Số TTHC
Số



VBQPP
L



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Không phát sinh trong kỳ báo cáo



Tông











KÉT QUẢ THẲM ĐỊNH/GÓP Ý VÊ TTHC QUY ĐỊNH Đơn vị báo cáo:



Biểu số 02c/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP



ngày 31/10/2017.



TRONG CÁC DỤ ÁN/ D ự  THẢO VBQPPL 
TẠI THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH



Kỳ báo cáo: Quý 2 Năm 2020 
(Từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 đến ngày 15 tháng 06 năm 2020)



UBND Thành Phô Hô Chí Minh (Văn 
phòng UBND Thành Phố Hồ Chí Minh) 



Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ (Cục Kiêm soát 



TTHC)



Đơn vị tính: TTHC, văn bản



STT Đon vị thực hiện
Tông sô



Phân loại theo tên VBQPPL



Dự thảo Quyết định của UBND Dự thảo Nghị quyết của HĐND



Số TTHC Sô VB QPPL Số TTHC Sô VB QPPL Sô TTHC Sô VB QPPL
1 Sở Giao thông vận tải (STP) 1 1 1 1 0 0



2
Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn (STP)



10 1 10 1 0 0



3 Sở Kê hoạch và Đâu tư (STP) 3 1 0 0 3 1



4 Sở Tư pháp 3 2 3 2 0 0



5
Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hôi



1 2 1 2 0 0



6 Sở Nội vụ 1 2 1 2 0 0



Tổng số 19 9 16 8 3 1











Đơn vị báo cáo:
S Ố  T T H C , V B Q P P L  Được C Ô N G  B Ố , UBND Thành Phố Hồ Chí Minh (Văn



C Ô N G  K H A I T Ạ I T H À N H  P H Ó  H Ồ  C H Í M IN H  phòng UBND Thành Phố Hồ Chí Minh)
Biểu số 03b/VPCP/KSTT Đơn vị nhân báo cáo:
Ban hành theo Thông tu số 02/2017/TT-VPCP ngày K-ỳ báo cáo: Quý 2 Năm 2020 Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát
31/10/2017. (Từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) TTHC)



Đơn vị tính: TTHC, văn bán



C ông bố danh  m ục TTH C
Số VB, T T H C  được công bố



Số VB, T TH C  đã được công khai/không công 
khai



Sô T TH C VB TTH C
C hia ra



STT
Dơn vị thực  hiện



Số lu-ọìig 
quyết 
định 



công bố 
danh 
mục 



TTH C



Số 
lượng 



T TH C  
công bố 
áp  dụng 
tại địa 
phương



Số lượng 
T TH C  đã 
đu-ợc tích 



hợp dữ 
liệu và 



nhập  sửa 
đổi, bổ 



sung 
thông tin 



trên  
CSDLQG



Số 
TTH C  



hủy 
bỏ, 



bãi bỏ



Số lượng 
quyết 
định 



công bố 
T TH C  đã 
ban hành



Số VB
Tổng số



Số 
TTH C  



quy địnli 
mới



Số TTH C  
được sửa 



đổi, bổ 
sung



Số T TH C  
hủy bỗ, 
bãi bỏ



Ban hành 
mới hoặc 



sửa đối bố 
sung 
(cóng 
khai)



Hủy bó 
hoặc bãi 



bỏ (không 
công khai)



Ban hành 
mới hoậc 



sứa đoi bố 
sung 
(công 
khai)



Hủy bỏ 
hoặc bãi 



bỏ (không 
công khai)



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1
Sở Thông tin và Truyền 
thông



1 14 14 3 1 1 14 14 0 3 1 0 14 3



2 Sở Y tế 2 10 10 11 2 2 10 10 0 11 2 0 10 11



3
Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hôi



2 9 9 0 2 2 9 0 9 0 2 0 9 0



4 Sở Giáo dục và Đào tạo 2 6 6 1 2 2 6 6 0 1 2 0 6 1



5 Sở Tư pháp 1 15 15 4 1 1 15 15 15 4 1 0 15 4



6 Thanh tra thành phố 1 3 3 0 1 1 3 3 0 0 1 0 3 0



Tổng số 9 57 57 19 9 9 57 48 24 19 9 0 57 19











KÉT QUẢ TIÉP NHẬN, x ử  LÝ PHẢN ÁNH, Đơn vị báo cáo:
KIÉN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH UBND Thành Phố Hồ Chí Minh (Văn 



Kỳ báo cáo: Quý 2Năm 2020 phòng UBND Thành Phố Hồ Chí Minh)
(Từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 Đơn vị nhân báo cáo:
đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) Văn phòng Chính phù (Cục Kiếm soát



TTHC)



Đơn vị tính: sổ  phàn ánh, kiến nghị



N g àn h , lĩnh  vực có PA K N



Số PA K N  về quy  đ ịnh  hành  
ch ính  đ ư ợ c  tiếp  nh ận  (bao 
gồm kỳ t r u ó ’c chuyển qua)



K ết quả  x ử  lý PA K N  về quy  đ ịnh  hàn h  ch ính



Đ ăng tă i 
công khai 
kêt q u ả  x ử  



lýT ổng  số



C h ia  ra Đ ã x ử  lý Đ an g  x ử  lý



Số PA K N  
về h àn h  vi 



hành  
ch ính



Sô 
PA K N  
về nội 
du n g



quy
đ ịnh
hành
chính



T ổng  số



C h ia  theo  nội d u n g  PA K N C hia  theo  th ò i điểm  tiếp  nhận



T ổng  số



C h ia  ra



Số PA K N  
về h àn h  vi 
h ành  ch ính



Số PA K N  
về nội dung  



quy  định  
hành  chính



T iếp  nhận  
mó’i tro n g  



kỳ



Kỳ trư ó c  chuyển 
qua



Số PA K N  
về hàn h  vi 



hành 
chính



Số PA K N  
về nội 



d u n g  quy 
đ ịnh  hành  



chính



Đât đai 31 31 0 17 17 0 7 10 14 14 0 16
Nhà ở 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2
Chứng nhận sô  nhà 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2
Thuê đát 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Lý lịch tư pháp 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Căn cước công dân 1 1 0 l 1 0 0 1 0 0 0 1
Hô tich 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Lăp đ ông hô nước 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
G iáo duc đào tao 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Giải quyêt tô cáo 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Cấp phép xây dựng 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1
Câp phép lái xe 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Chứng thực 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2
Đ ăng ký kinh doanh 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Hoạt động xây dụng 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Covid-19 6 6 0 5 5 0 5 0 1 1 0 5
Tổng cộng: 57 57 0 39 39 0 26 14 18 18 0 37



Biểu số 05b/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017











TÌNH HỈNH, KÊT QUÁ GIẢI QUYÉT THÙ TỤC HÀNH CHÍNH Đơn vị báo cáo:
• •  __________    TAI THÀNH PH Ố  HÒ CHÍ M INH UBND Thành Phố Hồ Chí Minh (Văn phòng UBND Thành



Biêu sô 06đ/VPCP/KSTT/KTTH ' P J Í  Hồ Ch M h)
Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày31/10/2017. , o m n  „ _ . ,6 b 1 Kỳ báo cáo: Quý 2 Năm 2020 Đơn vị nhân báo cáo:



(Từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 đến ngày 15 tháng 06 năm 2020) Văn phòng Chính phú (Cục Kiểm soát TTHC)



Đơn VỊ tính: s ố  hồ sơ TTHC



STT
Lĩnh vực, công việe giãi quyết theo



cấp



Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quá giãi quyct số  hò Sff giãi quyết theo Cff chế một cira



Tổng số



T rong đó Số hồ Stf dã giãi quyết số  hả Stf dang giải quyết



Tổng số



l)ã giái quyết



Đang 
giãi quyết



Số mói tiếp 
nhận trực 



tuyến



số  kỳ
trưóc



chuyển
qua



Số mới tiếp 
nhận (trục 
tiếp hoặc 



dịch vụ bưu 
chính)



Tống số T rả  đúng 
thời hạn



T rả  quá 
hạn



nn X Ẩ1 ong sô C hua 
đến hạn



Quá hạn
Dúng (hòi 



hạn
Quá hạn



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



A
T T H C  thuộc phạm vi thấm  quyền 
giãi quyết của ƯBND cấp tình



I Sở Công Ihuoìiịí
1 Lĩnh vực C ông nghiệp tiêu dùng 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2 Lĩnh  vưc D ấu thầu 98 0 13 85 72 72 0 26 26 0 98 72 0 26



3 Lĩnh vực Điện 21 0 2 19 18 18 0 3 3 0 21 18 0 3



4 Lĩnh vực Giám định thươ ng mại 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
5 Lĩnh vực H óa chất 101 2 11 88 82 82 0 19 19 0 101 82 0 19
6 Lĩnh  vực K hoa học công nghệ 13 10 0 3 12 12 0 1 1 0 13 12 0 1



7 Lĩnh  vực Liru thông hàng  hóa 66 7 4 55 55 55 0 11 11 0 66 55 0 11



8 Lĩnh vực C ông nghiệp hô  trợ 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0



9 Lĩnh  vực Quán lý cạnh tranh 69 69 0 0 64 64 0 5 5 0 69 64 0 5
10 Lĩnh vưc Thương m ại quốc tế 598 144 60 394 543 543 0 55 55 0 598 543 0 55
11 Lĩnh vực X ú c  tiến thươ ng  m ại 16,081 15,573 18 490 16,059 16,059 0 22 22 0 16,081 16,059 0 22
12 K ích cầu đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Sở Giáo dục và Dào tạo



1
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân



1,051 603 39 409 972 972 0 78 78 0 1,051 973 0 78



III Sở Giao thông vận tải
1 Lĩnh vực đường bộ 108,305 12,520 593 95,192 108,273 90,578 17,695 32 22 10 108,305 90,578 17,695 32
2 Lĩnh vực đường thủy 272 0 2 270 270 270 0 2 2 0 272 270 0 2
4 Lĩnh vực Đường thủy nội địa 17,833 0 0 17,833 17,833 17,833 0 0 0 0 17,833 17,833 0 0
5 Lĩnh vực đăng kiểm 33,452 0 0 33,452 33,452 33,452 0 0 0 0 33,452 33,452 0 0
6 Lĩnh vực Hàng hái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Sở Kế hoạch và Đầu tu-
■ 1 Đ ấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 f)ẩ u  thầu lựa chọn nhà thâu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đ ậu Tư 5 0 4 1 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5



1











STT
Lĩnh vực, công việc giải quyết theo 



cấp



Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quà giải quyết số  hồ sơ giải quyết theo cơ ehe một cửa



Tổng số



T rong đó Số hồ Stf đã giãi qu yết Số hồ S tf dang giải quyết



Tổng số



l)ã giải quyết



Đang 
giải quyết



Số mói tiếp 
nhận trực 



tuyến



Số kỳ 
trước 



chuyển 
qua



Số mới tiếp 
nhận (trực 
tiếp hoặc 



dịch vụ biru 
chính)



Tổng số T rả  đúng 
thòi hạn



T rả  quá 
hạn



rwt X Ấrông  sô
Chưa 



đến hạn
Q uá hạn



Dũng thời 
hạn



Quá hạn



3
Lĩnh vực quàn ìý Quỹ - TÒ chức phi 
chính phú



62 0 0 62 62 62 0 0 0 0 62 62 0 0



4 Lĩnh vực thì đua khen thướng 1,041 0 0 1,041 1,001 1,001 0 40 40 0 1,041 1,001 0 40
5 Lĩnh vực tôn giáo 29 0 1 28 28 28 0 0 0 0 28 28 0 0
6 Lĩnh vực lưu trữ 54 0 0 54 54 54 0 0 0 0 54 54 0 0



7
Lĩnh vực tôổ chitc hành chính, đơn vị 
sự  nghiệp công lập



2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0



VIII
Sỏ’ Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn



1 Bảo vệ thưc vât 218 80 17 121 176 176 0 0 0 0 176 176 0 0
2 Lâm  nghiệp 54 0 0 54 54 54 0 0 0 0 54 54 0 0
3 P hát triển N ông  thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thúy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Quản lý phâ n  bón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 T h ú y 1,272 148 0 1,124 1,272 1,272 0 0 0 0 1,272 1,272 0 0
7 Thủy sản 333 60 0 273 333 333 0 0 0 0 333 333 0 0
8 Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



9
Quán lý chấ t lượng nông, lăm  và 
thủy san



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IX Sử T ài chính
1 Ọuán lý công san 23 0 0 23 4 4 0 19 19 0 23 4 0 19



2 Q uán lý giá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3 Tin học và thống  kê tài chính 138 138 0 0 138 138 0 0 0 0 138 138 0 0
X Sở T ài nguyên và Môi tnrờng
1 Lĩnh vưc Đo đac bán đổ 31 0 8 23 25 25 0 2 2 0 27 25 0 2
2 Lĩnh vực Tài nguyên nước 416 0 253 163 222 222 0 194 194 0 385 194 0 191
3 Lĩnh vực khoáng sàn 0 0 0 0 0 0 0
4 Lĩnh vực Chat thải rắn 80 0 26 54 57 57 0 16 16 0 73 57 0 16
5 Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6 Lĩnh vực đất đai 274,521 0 21,208 253,313 259,517 238,161 21,356 15,004 12,256 2,748 274,521 238,161 21,356 15,004



7 Lĩnh vực môi trường 26 0 4 22 1 1 0 25 25 0 26 1 0 25



XI Sờ Thông tin và Truyền thông
1 Báo chí 124 17 0 107 93 93 0 31 31 0 0 0 0 0
2 Biru chính và chuyên p h á t 6 1 0 5 5 5 0 1 1 0 124 93 0 31



3
P hát thanh truyền h ình và thông  
tin điện tử



41 6 0 35 41 41 0 0 0 0 6 5 0 1



4 viễn thông và Internet 56 4 3 49 52 50 2 4 4 0 41 41 0 0
5 X u ấ t bản In và P hát hành 2,088 63 0 2,025 2,063 2,063 0 25 25 0 56 50 2 4











STT
Lĩnh vực, công việc giài quyết theo 



cấp



Số hồ sơ nhận giải quyết k ế t quả giải quyết số  hồ sv giải quyết theo cơ chế một cừa



Tổng số



T rong đó Số hồ Sff dã giái qu yết số  hồ sơ đang giãi quyết



Tổng số



Dã giải quyết



Dang 
giải quyết



Số mói tiếp 
nhận trực 



tuyến



số kỳ
trước



chuyển
qua



số  mói tiếp 
nhận (trục 
tiếp hoặc 



dịch vụ hu u 
chinh)



nn X ẨI Ông sô
T rả  đúng 
thòi hạn



T rả  quá 
hạn



rp A ẪI Ông sô
C hưa 



đến hạn
Quá hạn



Đúng Ihòi 
hạn



Quá hạn



12
X u ấ t nhập khấu văn hóa phâm  
không  nhằm  m ục đích  kinh doanh



610 399 0 211 610 610 0 0 0 0 610 610 0 0



XIV Sở Xây dựng
1 Giám đinh tư pháp xây dưng 77 1 69 7 53 53 0 24 24 0 76 52 0 24



2 Hoat đông xây dưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3 Kinh doanh bát đông sàn 1,820 986 13 821 1,691 1,691 0 129 129 0 1,860 1,731 0 129



4 Nhà ở 247 29 22 196 173 173 0 61 61 0 40 32 0 8



5 Nhà ở (Đơn vị quàn lý vận hành nhà ở) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6 Phát triển đô thi 21 3 8 10 10 10 0 9 9 0 19 10 0 9



7
Quản lý chất lượng công trình xây  
dưng



68 0 66 2 65 65 0 3 3 0 68 65 0 3



8 Vât Hêu xây dưng 731 662 0 69 731 731 0 69 69 0 800 731 0 69



9 Xãv dưng 66 0 13 53 41 41 0 9 9 0 39 17 0 22



XV Sử Y tế
Dân số và Ké hoạch hóa gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Dươc - Mỹ phẩm 3,615 2,276 1,002 337 1,971 1,971 0 1.641 1,641 0 3,612 1,971 0 1,641



Giám đinh y  khoa 16,529 5,182 117 11,230 16,378 16,378 0 151 146 5 16,524 16,378 0 146



Khám bênh, chữa bệnh 2,602 1,593 993 16 1,386 1,386 0 1,217 1,217 0 2,603 1,386 0 1,217



Tồ chức Cán bô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Y Dươc hoc co truyền 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1



Y tế dư phòng 33 21 4 8 29 29 0 4 4 0 33 29 0 4



XVI Sở  Du lịch
1 Du lịch  khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 Lữ  hành 188 64 20 104 158 158 0 30 30 0 188 158 0 30



3 Liru trú du lịch 24 3 1 20 17 17 0 7 7 0 24 17 0 7



XVII Sở Quv hoach kiên trúc
1 Ọuy hoach 22 0 6 16 3 3 0 19 16 3 22 3 0 19



XVIII T hanh  tra
1 Khiếu nai, to cáo 606 0 33 573 557 546 11 49 49 0 371 341 0 30



XIX
Ban Q uàn lý ĐT-XD-KĐTM Thu 
Thiêm



1 Lĩnh vưc quy hoach 13 0 0 13 9 9 0 4 4 0 13 9 0 4



2 Lĩnh vưc đăt đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



.3 Lĩnh vưc xây dưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



XX Ban Quản l ị  Khu Nam
1 Lĩnh vưc xây dưng 11 0 1 10 8 8 0 3 3 0 11 8 0 3



2 Lĩnh vưc đăt đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3 Lĩnh vực đâu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











STT
Lĩnh vực, công việc giải quyết theo 



cấp



Số hồ Stf nhận giãi quyết Kết quả giái quyết số  hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa



Tổng số



T rong dó Số hầ sv dã giải qu yết số  hồ sơ (lang giài quyết



X Ẩ
1 Ông sô



Dã giải quyết



Đang 
giải quyết



Số mới tiếp 
nhận trực 



tuycn



số  kỳ
trước



chuyển
qua



Số mới tiếp 
nhận (trực 
tiếp hoặc 



dịch vụ bu u 
chính)



Tổng số
T rả  đúng 
thời hạn



T rả  quá 
hạn



qp Ẵ ẨTông sô
C hua 



đến hạn
Quá hạn



Đúng thòi 
hạn



Quá hạn



19
Thành lập và hoạt động cùa Hộ kình 
doanh



11,848 7,559 39 4,250 11,797 11,781 16 51 51 0 11,848 11,781 16 51



20 An toàn thưc phâm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



21 Lim thông hàng hóa trong nước 202 46 5 151 140 140 0 11 11 0 151 140 0 11



22 Công nghiêp tiêu dùng 5 3 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0



23 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



24 Đât đai 880 0 297 583 599 461 138 281 155 126 880 461 138 281



25 Văn hóa cơ sở 9,509 0 0 9,509 9,509 9,509 0 0 0 0 0 0 0 0



26 Phổ biến giáo duc pháp luàt 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0



27 Thi đua khen thưởng 290 0 0 290 290 290 0 0 0 0 290 290 0 0



28 Cán bô, công chức 95 0 28 67 57 57 0 38 38 0 95 57 0 38



29 Thư viên 57 57 0 0 57 57 0 0 0 0 57 57 0 0



30 Lao đông tiền lương 768 517 14 237 757 757 0 11 11 0 768 757 0 11



31 Khiếu nai tố cáo 1,804 0 226 1,578 1,469 1,380 89 335 173 162 2,093 1,669 89 335



32 Đấu thầu lưa chon nhà đâu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



33 Đấu thầu lưa chon nhà thầu 71 0 2 69 70 70 0 1 1 0 71 70 0 1



34 Phát triển Nông thôn 31 0 0 31 31 31 0 0 0 0 31 31 0 0



35 Đâu tư cõng 20 0 6 14 14 14 0 6 6 0 20 14 0 6



36 Chính quyên đia phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



37 Nhà ở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tổny số 432,113 33,790 3,928 394,395 428,195 427,932 263 3,867 3,577 290 422,820 418,690 263 3,867



c TTHC thuộc phạm vi thâm quyên giái 
quyết của UBND cấp xà



1 Bảo vê chăm sóc trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 Bảo trơ xã hội 21,481 797 25 20,659 21,258 21,258 0 223 223 0 21,481 21,258 0 223



3 Hòa gìài cơ sớ 181 1 0 180 181 181 0 0 0 0 181 181 0 0



4 Dân tôc 2 0 0 2 1 1 0 í 1 0 2 1 0 1



5 Chính sách có công 2,141 52 5 2,084 2,106 2,106 0 35 35 0 2,141 2,106 0 35



6 Chứng thực 1.618,948 22,701 0 1,596,247 1,618,948 1,618,948 0 0 0 0 1,618,948 1,618,948 0 0



7 Hô tịch 102,417 27,552 118 74,747 102,384 102,384 0 33 33 0 102,417 102,384 0 33



8 Dân số - Kế hoach hóa gia đình 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0



9 Bôi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



10 Tôn giáo 44 1 0 43 43 43 0 1 1 0 44 43 0 1



11 Giáo duc và Đào tao 65 2 3 60 54 54 0 11 11 0 65 54 0 11



12 Pho biến giáo duc pháp luật 68 0 0 68 68 68 0 0 0 0 68 68 0 0



13 Văn hóa cơ sớ 21,001 3,588 8,641 8,772 8,595 8,595 0 12,406 12,406 0 21,001 8,595 0 12,406



14 th ể  thao 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0



15 Ttíi đua, khen thưởng 1,655 0 0 1,655 1,655 1,655 0 0 0 0 1,655 1,655 0 0



16 Thư viện 7,056 0 0 7,056 5,138 5,138 0 1,918 1,918 0 7,056 5,138 0 1,918











STT
Lĩnh vực, công việc giăi quyết theo



cấp



s ấ  hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giãi quyết Số hồ sơ giài quyết theo cơ chế một cửa



Tổng số



T rong đỏ Số hồ sơ dă giải quyết Số hồ sơ (lang giãi quyết



Tổng số



l)ã giải quyết



Dang 
giãi quyết



Số mói tiếp 
nhận trục  



tuyến



Số kỳ 
truóc 



chuyển 
qua



Số mới tiếp 
nhận (trực 
tiếp hoặc 



dịch vụ hưu 
chính)



Tổng số
T rà  đúng 
thòi hạn



T rả  quá 
hạn



Tổng số
Chua 



đến hạn
Quá hạn



Dúng thời 
hạn



Q uá hạn



8
Lĩnh vực đăng kỷ, quàn lý phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ



99,700 98,488 0 1,212 97,276 97,276 0 1,021 1,021 0 98,488 97,467 0 1,021



Tổng số 398,450 130,691 9,407 258,352 383,525 383,525 0 13,522 13,522 0 397,238 383,716 0 13,522



Tổng cộng (A+B+C+D) 3,488,421 344,651 53,100 3,090,670 3,421,918 3,381,155 40,763 64,924 61,448 3,476 3,274,640 3,171,145 40,840 62,655
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Biểu số 06g/VPCP/KSTT



Ban hành theo Thông tư số 
02/2017/TT-VPCP ngày 
31/10/2017.



NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 
TÒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYÉT 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



Kỳ báo cáo: Quý 2 năm 2020 
(Từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020)



I. TỎNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN



Đon vị báo cáo:



UBND Thành Phố Hồ Chí Minh (Văn phòng 
UBND Thành Phố Hồ Chí Minh)



Đơn vị nhân báo cáo:



Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)



Đơn vị tính: số  hồ sơ TTHC



STT Lĩnh vực, cống việc giải quyết Số lưọng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Chi chú



( 1) (2) (3) (4) (5)
A. Sở, ban, ngành



ĩ. Sở Tài nguyên và Môi trường



Lĩnh vực đất đai 21.356 A4 X D X 21.356 Cơ chế phối họp giữa các 
cơ quan chưa tốt



II. Sở Tư pháp



Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (Sở tư pháp) 1.435 BI X D X 1.435



- Hồ sơ của công dân 
có án tích hoặc trước 
đây bị Công an tạm 
giam , tạm giữ, ra 
quyết định khởi tố 
không rõ kết quả xử 
lý, Công an Thành 
phố và Trung tâm Lý 
lịch tư pháp quốc gia  
phải xử lý theo quy 
trình xác minh riêng 
dẫn đến tình trạng 
chậm có  kết quả cho  
công dân.
- Đương sự có thời 
gian cư trú ở nước 
ngoài hoặc có thời 
gian cư trú ở các tỉnh, 
thành phố khác trước











STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú
hợp giữa các đơn vị chưa 
tốt.



VII Quận Tân Phú



1 Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 07 Dx07



D o hồ sơ  phức tạp cần 
xác minh; cơ  chê phối 
hợp giữa các đơn vị chưa 
tốt.



VIII Huyện Bình Chánh



1 Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo 89 Dx 89



IX Huyện Hóc Môn



1 Lĩnh vưc Đất đai 03 Dx03



2 Lĩnh vực Xây dựng 01 DxOl



X Huyện Nhà Bè



1 Lĩnh vực Xây dựng 03 Dx03



XI Huyện Củ Chi



1 LTnh vưc Đất đai 92 Dx92



2 Lĩnh vực Đ ăng ký hoạt động H ộ kinh doanh 16 Dxl6



XII Huyện Cần Giờ



1 Lĩnh vưc Đất đai 43 Dx43



2 Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo (cấp xã) 01 DxOl



Tổng số 40.763



II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH



1) alx5: __  _________ ______ _____________________



STT Tên TTHC Nội dung vướng mắc Văn bản QPPL



(1) (2) (3) . (4)



I



3

















